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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Văn Lộc 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Huỳnh Đức 

                            Ông Lê Quân Vương  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tường - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 10/2021/TLPT-HS 

ngày 13 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo Phạm Thanh S. Do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 288/2020/HS-ST ngày 09 tháng 12 năm 

2020 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Phạm Thanh S sinh năm 1978 tại tỉnh Bình Dương; nơi đăng ký thường trú: 

số 169 đường ĐX 95, tổ 45, khu 6, phường H, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương; nơi đăng ký tạm trú: đường ĐX 124, khu 6, phường T, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ văn hóa  h c v n : 

02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Phạm Văn B và bà Trần Thị Đ; có vợ  đã ly hôn  và có 01 con; tiền án, tiền sự: 

không; nhân thân: không; bị cáo tại ngoại. Có mặt 

- Người bào chữa cho bị cáo: ông Bùi Văn Tình là Luật sư Văn phòng Luật 

sư Thanh và cộng sự thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương. Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Phạm Thanh S và bà Thái Thị Tây Th, sinh năm 1982, cư trú tại địa chỉ số 

130D/3, khu phố Th, phường A, thị xã Thuận An  nay là thành phố Thuận An , tỉnh 

Bình Dương có mối quan hệ là vợ chồng với nhau từ năm 2013, đến năm 2018 thì 

ly hôn. Trong thời kỳ hôn nhân, giữa S và bà Th có 01 người con tên là Phạm 
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Hoàng D, sinh ngày 19 tháng 8 năm 2006 và theo quyết định của Toà án thì D được 

giao cho S nuôi dưỡng. 

Khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2019, bà Thái Thị Tây Th đến địa chỉ 

số 6 đường Nguyễn Văn B, khu phố 11, phường P, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương  đây là nơi Phạm Thanh S thuê làm trụ sở Công ty Phát Triển Bền 

Vững và cũng là nơi S cùng cháu Phạm Hoàng D sinh sống tại thời điểm xảy ra vụ 

án  để chở cháu D đến Cửa hàng Thế giới di động, địa chỉ tại số 222 đường Y, 

phường P, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mua 01  một  điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone 11, màu Green, loại 128GB với giá 23.990.000  hai mươi 

ba triệu chín trăm chín mươi nghìn  đồng. Sau khi th y bà Th mua điện thoại xong, 

cháu D nói với bà Th cho cháu D mượn điện thoại nêu trên để cháu D đem đi du 

lịch tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với mục đích sử dụng để liên lạc và chụp 

ảnh. Nghe vậy, bà Th đồng ý và đưa điện thoại di động mới mua cho cháu D mượn 

rồi bà Th chở cháu D về chỗ ở của S, sau đó bà Th về. Khi về đến nhà, cháu D l y 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu Green, loại 128GB ra sử dụng. Đến 

khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày 21 tháng 12 năm 2019, khi S đi làm về và vào 

phòng ngủ thì th y cháu D đang sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, 

màu Green, loại 128GB nên S hỏi cháu D từ đâu mà có điện thoại trên thì cháu D 

nói đây là điện thoại di động của bà Th cho cháu D mượn. Nghe vậy, S kêu cháu D 

g i điện thoại cho bà Th để S nói chuyện về việc bà Th cho cháu D sử dụng điện 

thoại di động sẽ ảnh hưởng đến việc h c tập của cháu D. Trong lúc S và bà Th nói 

chuyện qua điện thoại thì xảy ra tranh cãi với nhau nên S ném điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 11, màu Green, loại 128GB đang cầm trên tay phải vào két sắt 

bên trong phòng ngủ rồi S tiếp tục nhặt điện thoại lên và ném thêm hai lần nữa vào 

két sắt làm điện thoại của bà Th bị bể nát và hư hỏng hoàn toàn rồi S bỏ đi ngủ.  

Đến sáng ngày 22 tháng 12 năm 2019, cháu Phạm Hoàng D liên lạc với bà 

Thái Thị Tây Th để thông báo cho bà Th biết việc Phạm Hoàng S đập bể điện thoại 

của bà Th nên bà Th liền đi đến nơi ở của S để gặp cháu D. Tại đây, khi cháu D đưa 

cho bà Th xem điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu Green, loại 128GB bị 

đập bể nát thì bà Th kêu D c t điện thoại trên đi nên D đem điện thoại của bà Th để 

lên trên bàn trong nhà  nhưng sau đó điện thoại bị th t lạc và không ai th y nữa . 

Sau đó, bà Th hẹn gặp S để nói chuyện về việc S đập bể điện thoại di động của bà 

Th nhưng S trốn tránh, không chịu gặp bà Th. Đến ngày 03 tháng 01 năm 2020, bà 

Th đến Công an phường P, thành phố Thủ Dầu Một trình báo sự việc. Công an 

phường P lập hồ sơ vụ việc ban đầu và đến ngày 17 tháng 02 năm 2020, Công an 

phường P chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an 

thành phố Thủ Dầu Một để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. 

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số: 64/KLĐG ngày 09 tháng 4 năm 

2020 của Hội đồng định giá thường xuyên tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố 

Thủ Dầu Một kết luận: 01  một  điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, 128GB 

Green, trị giá 23.990.000  hai mươi ba triệu chín trăm chín mươi nghìn  đồng. 

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Phạm Thanh S đã bồi thường cho bà Thái Thị 

Tây Th số tiền 23.990.000  hai mươi ba triệu chín trăm chín mươi nghìn  đồng. 
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Ngày 17 tháng 6 năm 2020, bà Th có đơn bãi nại yêu cầu không khởi tố vụ án và 

không yêu cầu gì thêm đối với S. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 288/2020/HS-ST ngày 09 tháng 12 năm 2020 

của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 178, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 

của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017 .  

Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh S phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Thanh S 01  một  năm 06  sáu  tháng tù, cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 03  ba  năm. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án 

 ngày 09 tháng 12 năm 2020 . 

Áp dụng khoản 5 Điều 178 của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung 

năm 2017 , phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000  mười lăm triệu  đồng. 

Ngoài ra, Tòa án c p sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, bị cáo Phạm Thanh S kháng cáo với nội dung 

xin giảm nhẹ hình phạt theo hướng từ án treo chuyển S hình phạt tiền. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa phúc 

thẩm phát biểu ý kiến: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm tr ng, bị cáo đã khắc phục hậu quả  đã thỏa thuận 

bồi thường xong , bị hại có đơn bãi nại, yêu cầu không khởi tố vụ án và không yêu 

cầu gì thêm đối với bị cáo S, bị cáo không có tình tiết tăng nặng, bị cáo và bị hại có 

mối quan hệ vợ chồng trước đó, chỉ vì mâu thuẫn trong cách dạy con mà dẫn đến 

việc phạm tội, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hình phạt 01  một  năm 06  sáu  

tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách 03 năm mà Tòa án c p sơ thẩm áp 

dụng đối với bị cáo là nặng. Đề nghị Hội đồng xét xử ch p nhận kháng cáo của bị 

cáo, xử phạt bị cáo hình phạt chính là hình phạt tiền với mức hình phạt từ 

30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. 

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: thống nh t với ý kiến của Viện Kiểm 

sát, chỉ bổ sung 01 ý kiến là về bản án sơ thẩm nhận định bị cáo có nơi cư trú ổn 

định, không cần áp dụng hình phạt tù là hình phạt chính nhưng lại xử phạt bị cáo tù 

treo là mâu thuẫn. Vì vậy, đề nghị sửa án sơ thẩm. 

Trong lời nói sau cùng, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo 

giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội lao động chăm lo cho gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo được thực hiện trong thời hạn luật định nên đủ 

điều kiện để Tòa án c p phúc thẩm giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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[2] Căn cứ vào lời khai của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ 

án, xác định: ngày 21 tháng 12 năm 2019, Phạm Thanh S có hành vi dùng tay đập 

vỡ, làm hư hỏng hoàn toàn 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 của bị hại 

Thái Thị Tây Th, theo Bản kết luận định giá tài sản: 01  một  điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 11, 128GB Green trị giá 23.990.000 đồng. Do đó, Tòa án c p sơ 

thẩm xét xử bị cáo Phạm Thanh S về tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 178 

của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổi, bổ sung năm 2017  là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội và đúng pháp luật. 

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo Phạm Thanh S với nội dung xin chuyển hình 

phạt từ hình phạt tù, cho hưởng án treo S áp dụng hình phạt tiền. Tại Tòa án c p 

phúc thẩm, bị cáo không cung c p thêm chứng cứ nào mới. Xét th y, cháu D còn 

nhỏ đang trong độ tuổi ăn h c, r t cần sự quản lý chăm sóc, giáo dục của cha lẫn 

mẹ, tuy bị cáo S là người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng nhưng cả cha và mẹ cùng 

phải có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục con; nhưng bà Th lại giao tài sản là điện 

thoại di động có giá trị lớn cho cháu D quản lý, sử dụng, việc giao tài sản này dẫn 

đến hậu quả trẻ em sẽ nghiện trò chơi trên điện thoại không chăm lo h c hành làm 

ảnh hưởng đến kết quả h c tập, là một trong những nguyên nhân dẫn đến bị cáo 

thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi sự việc xảy ra bị cáo đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm tr ng; bị cáo đã 

khắc phục hậu quả  đã thỏa thuận bồi thường xong ; bà Th có đơn bãi nại, yêu cầu 

không khởi tố vụ án và không yêu cầu gì thêm đối với bị cáo S; hình phạt 01  một  

năm 06  sáu  tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách 03 năm mà Tòa án 

c p sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là nặng chưa tương xứng với tính ch t, mức độ 

hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng 

xét xử xét th y áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ để bị cáo tự sửa 

chữa bản thân, làm người có ích cho xã hội; đồng thời thể hiện sự khoan hồng của 

pháp luật đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, đề cao hiệu quả phòng ngừa 

và tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội. Do đó, kháng cáo của bị cáo là có 

căn cứ ch p nhận. Do áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo. 

[4] Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị sửa bản án sơ 

thẩm về hình phạt chuyển từ hình phạt tù cho hưởng án treo S hình phạt tiền là phù 

hợp.  

[5] Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo đề nghị sửa bản án sơ thẩm về 

hình phạt chuyển từ hình phạt tù cho hưởng án treo S hình phạt tiền là phù hợp.  

[6] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

[7] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo được ch p nhận nên bị cáo 

Phạm Thanh S không phải chịu. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015, 

1. Ch p nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thanh S, sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 288/2020/HS-ST ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về phần hình phạt đối với bị cáo Phạm Thanh 

S. 

2. Về trách nhiệm hình sự: tuyên bố bị cáo Phạm Thanh S phạm tội “Hủy 

hoại tài sản”. 

3. Về hình phạt: áp dụng khoản 1 Điều 178, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017 , xử 

phạt bị cáo Phạm Thanh S số tiền 35.000.000  ba mươi lăm triệu  đồng. 

4. Án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội:  

Bị cáo Phạm Thanh S không phải chịu.  

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                    
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương; 

- Phòng Hồ sơ – Công an tỉnh Bình Dương; 

- Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương  2 ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; 

- Bị cáo; 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- Lưu VP  2 , hồ sơ vụ án, NMT, 16. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trƣơng Văn Lộc 

 

 

 

 


